
= Số = Chữ

1 512230527 Đào Phương Anh CD23MK3 12/10/2005

2 512230489 Huỳnh Nguyễn Công Hậu CD23MK3 22/11/2005

3 512230523 Châu Ánh Minh CD23MK3 22/11/2005

4 512230521 Lâm Thị Tuyết Mỹ CD23MK3 10/01/2005

5 512230488 Nguyễn Mỹ Nguyên CD23MK3 27/03/2005

6 512230530 Lê Thị Minh Phương CD23MK3 31/08/2005

7 512230552 Chu Thị Tuyết Anh CD23MK4 03/07/2005

8 512230587 Trần Thị Ngọc Hậu CD23MK4 27/05/2005

9 509230323 Nguyễn Thị Thảo Nguyên CD23NH2 30/08/2005

10 509230499 Nguyễn Trung Kiên CD23NH3 19/12/2003

11 509230582 Từ Phạm Thục Mẫn CD23NH4 25/02/2005

12 507230199 Trần Thị Thanh Ánh CD23QT2 15/05/2005

13 507230252 Lý Thị Thuỳ Danh CD23QT2 27/02/2005

14 507230217 Bùi Việt Đức CD23QT2 27/10/2002

15 507230148 Nguyễn Thị Mỹ Hằng CD23QT2 02/05/2005

16 507230355 Trần Thị Hằng CD23QT2 26/01/2005

17 507230104 Huỳnh Minh Hiếu CD23QT2 08/03/2001

18 507230383 Phan Vĩnh Khang CD23QT2 08/10/2005

19 507230198 Trần Thị Cẩm Linh CD23QT2 28/07/2005

20 507230294 Làm Phú Minh CD23QT2 06/01/2005

21 507230387 Đinh Hữu Nghĩa CD23QT2 14/12/1997

22 507230400 Hoàng Thị Oanh CD23QT2 23/05/2005

23 507230260 Lại Thịnh Phát CD23QT2 10/01/2005

24 512230295 Lý Trần Lập Phi CD23QT2 20/09/2005

25 507230277 Lê Xuân Quân CD23QT2 20/07/2005

KÍ TÊN
ĐIỂM

GHI CHÚ

Khóa: 23 đợt 3+4+5 Năm học: 2022 - 2023 Thời gian: .......phút

STT Mã số SV Họ Tên Lớp Ngày sinh
SỐ

TỜ

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

NAMTRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH KIỂM TRA ANH VĂN ĐẦU VÀO

Học phần: Anh văn đầu vào Số TC: Ngày thi: ...............



26 507230108 Đinh Nguyễn Thành Tài CD23QT2 06/10/2002

27 507230336 Phan Nguyễn Minh Trí CD23QT2 22/06/2005

28 507230453 Huỳnh Mộng Tố Uyên CD23QT2 16/07/2005

29 507230290 Phạm Anh Văn CD23QT2 04/02/2005

30 507230307 Nguyễn Đức Việt CD23QT2 23/10/2005

31 507230154 Nguyễn Bá Vinh CD23QT2 08/05/2004

32 507230297 Nguyễn Quang Vinh CD23QT2 11/05/2005

33 507230487 Nguyễn Quốc Bảo CD23QT3 01/01/2005

34 507230434 Bùi Minh Hiếu CD23QT3 16/09/1999

35 507230504 Huỳnh Duy Uyên CD23QT3 19/04/2005

36 507230584 Trần Kha CD23QT4 26/08/2005

37 507230556 Kiều Thu Quỳnh CD23QT4 23/12/2005

38 507230557 Trần Tuấn Thành CD23QT4 28/11/2005

39 507230551 Nguyễn Thị Thanh Trà CD23QT4 09/02/2005

 

Giám thị 2 Giáo viên chấm bài 2

(Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký)

KHOA PHÒNG ĐÀO TẠO

Số vắng mặt:.............. Số giấy thi:..............

Giám thị 1 Giáo viên chấm bài 1

(Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký)

Tổng số sinh viên : 39

Số có mặt:.............. Số bài thi:..............


